
Tt Ngày sinh Mã số HS Điểm Ghi chú

1 Nguyễn Đức Anh 11-10-92 15T41VB058 4.5

2 Nguyễn Thị Tuyết Anh 24-05-88 15T41VB059 5.0

3 Nguyễn Minh Bình 27-10-89 15T41VB061 3.0

4 Võ Thành Cảng 02-04-83 15T41VB062 5.0

5 Nguyễn Thị Thu Cúc 17-10-68 15T41VB063 4.5

6 Võ Thị Kim Chi 01-01-87 15T41VB064 9.5

7 Nguyễn Thị Dẹn 06-06-89 15T41VB065 10.0

8 Nguyễn Thị Phương Dung 11-04-89 15T41VB067 7.0

9 Phạm Thị Xuân Đào 22-04-86 15T41VB070 4.0

10 Nguyễn Thị Bích Hạnh 15-11-78 15T41VB072 3.0

11 Thái Thị Thúy Hằng 12-04-88 15T41VB073 7.5

12 Đặng Thị Thu Hiền 19-08-81 15T41VB074 3.5

13 Nguyễn Thị Thanh Hoa 29-05-78 15T41VB076 6.5

14 Võ Phương Huỳnh 21-09-92 15T41VB078 4.0

15 Trương Ngọc Kiều 21-02-85 15T41VB079 5.0

16 Dương Đăng Khoa 02-11-89 15T41VB080 5.0

17 Nguyễn Thị Bích Liên 12-08-81 15T41VB081 6.0

18 Thái Thị Loan 02-04-78 15T41VB083 2.0

19 Trương Ngọc Long 05-11-81 15T41VB085 4.5

20 Phan Minh Mẫn 10-06-83 15T41VB086 9.5

21 Lê Thị Thu Nga 15-10-78 15T41VB087 5.0

22 Nguyễn Phan Bửu Ngọc 10-06-92 15T41VB088 7.0

23 Lê Thị Yến Nhi 10-07-92 15T41VB091 7.0

24 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 10-08-87 15T41VB092 3.5

25 Võ Thị Ngọc Như 01-11-78 15T41VB093 3.5

26 Mai Thị Quỳnh Như 25-02-86 15T41VB094 6.5

27 Nguyễn Hồng Phong 10-02-82 15T41VB095 3.0

28 Huỳnh Nguyễn Toàn 14-08-90 15T41VB097 4.0

29 Lê Thị Cẩm Tú 13-11-75 15T41VB098 5.5

30 Nguyễn Thùy Kim Tuyến 07-02-79 15T41VB100 3.5

31 Nguyễn Thanh Thảo 10-07-78 15T41VB101 6.0
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32 Nguyễn Thị Thu Thảo 10-10-88 15T41VB102 6.5

33 Nguyễn Hồ Diệu Thiện 28-11-88 15T41VB103 4.5

34 Đặng Thị Kim Thoa 23-11-70 15T41VB104 7.0

35 Phương Xuân Thông 23-08-88 15T41VB105 6.5

36 Đoàn Thị Thơm 20-06-80 15T41VB106 4.0

37 Nguyễn Thị Thùy Trang 06-07-76 15T41VB107 4.5

38 Lê Thị Thu Trinh 17-04-90 15T41VB110 10.0

39 Lê Hữu Trung 24-02-81 15T41VB111 4.0

40 Triệu Thành Trung 09-04-90 15T41VB112 4.0

41 Lê Thị Cẩm Uyên 07-12-83 15T41VB113 4.0

42 Lưu Thị Xuân 07-12-78 15T41VB114 6.0
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